TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG     
 THỜI KHÓA BIỂU  HÈ NĂM HỌC 2019 - 2020
KHỐI MẪU GIÁO NHỠ
	Thứ

Lớp
	Buổi
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6

	
B1

	S

	Cảm thụ âm nhạc
Tiếng Anh Eduplay
	Nghệ thuật tạo hình


	KNS
Tiếng Anh Eduplay


	HĐ phòng Montesori 



	Kể chuyện sáng tạo
Kidsmart

	
	C
	Đàn


	Thư viện (T1,3)
Lego (T2, 4)
	Nghệ thuật tạo hình

	Múa (T1, 3)
 Tiếng Anh Eduplay 
	Gymkid (T1,3)


	
B2
	
S
	Cảm thụ âm nhạc

	HĐ phòng Montesori


	KNS

	Kể chuyện sáng tạo
Tiếng Anh Eduplay
	Nghệ thuật tạo hình
Kidsmart 


	
	C
	 Tiếng Anh Eduplay
Đàn 
	Nghệ thuật tạo hình
Gymkid (T2,4)
	Thư viện ( T1,3)
Lego ( T2,4) 
	Múa (T1,3) 

	Tiếng Anh Eduplay

	
B3
	
S
	Cảm thụ âm nhạc

	Kể chuyện sáng tạo
Tiếng Anh Eduplay
	Nghệ thuật tạo hình
Kidsmart
	HĐ phòng Montessori


	Tiếng Anh Eduplay
KNS 



	
	C
	Đàn
	Thư viện ( T1,3)
Lego ( T2,4) 
	Tiếng Anh Eduplay
	Gymkid ( T2, 4)
Múa (T1,3)
	Nghệ thuật tạo hình


	
B4
	
S
	Cảm thụ âm nhạc

	Kidsmart
Tiếng Anh Eduplay

	Nghệ thuật tạo hình
 
	KNS
 
	Kể chuyện sáng tạo
Tiếng Anh Eduplay 

	
	C
	HĐ phòng Montesori
 
	Thư viện (T1, 3)
Lego (T2, 4)
	Tiếng Anh Eduplay 
	Múa (T2, 4)
Gymkid ( T1,3)
	Đàn
Nghệ thuật tạo hình





















TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG     
 LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ LỚP MẪU GIÁO NHỠ B1
Năm học: 2019 - 2020
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	8h 30 – 9h00
	Cảm thụ âm nhạc
	
HĐG
	KNS
	HĐ phòng Montesori 
	Kể chuyện sáng tạo
	

	9h00 – 9h 30

	Tiếng anh Edupay
( Lap 1)
	Nghệ thuật tạo hình
	Edupay
( Lap 1)
Tiếng anh

	
	Kidsmart
	

	9h 30 – 10h00

	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	

	10h00- 10h 30
	
	
	
	
	
	

	10h 30- 11h00
	
	
	
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	Đàn
	Thư viện(1,3,5)
Lego(2,4)
	
	Múa (1,3)
	
	

	15h00- 15h 30
	
	
	Nghệ thuật tạo hình
	Tiếng Anh Eduplay (Lap 1)
	Gymkids (T1,2)
	

	15h 30- 16h00
	
	
	
	
	
	




TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG     
 LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ LỚP MẪU GIÁO NHỠ B2 
Năm học: 2019 - 2020
	Thời gian
	Thứ 2

	Thứ 3

	Thứ 4

	Thứ 5

	Thứ 6

	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	8h 30 – 9h00
	Cảm thụ âm nhạc
	HĐ Montessori
	KNS
	
Kể chuyện sáng tạo


	
Kidsmart
	

	9h00 – 9h 30

	HĐNT
	HĐG
	HĐNT
	Tiếng anh Eduplay
( Lap 1)
	Nghệ thuật tạo hình
	

	9h 30 – 10h00

	HĐG

	
HĐNT
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	10h00- 10h 30
	
	
	
	
	
	

	10h 30- 11h00
	
	
	
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	
	Nghệ thuật tạo hình 
	
	
	
	

	15h00- 15h 30
	Tiếng anh Edupay
( Lap 1)
	Gymkid (T2,4)
	Thư viện (T1-3), Lego (T2-4)
	Múa ( T1, 3)

	Tiếng anh Edupay
( Lap 1)
	

	15h 30- 16h00
	Đàn
	
	
	
	

	




TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG     
 LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ LỚP MẪU GIÁO NHỠ B3
Năm học: 2019 - 2020
	Thời gian
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	Ghi chú

	8h 30 – 9h00
	HĐG
	Kể chuyện sáng tạo
	HĐG
	HĐNT
	KNS
	

	9h00 – 9h 30
	HĐNT
	Tiếng anh Eduplay
	Nghệ thuật tạo hình
	HĐG
	Tiếng anh Eduplay
	

	9h 30 – 10h00
	Cảm thụ âm nhạc
	
	Kidsmart
	HĐ Montessori
	
	

	10h00- 10h 30
	
	
	
	
	
	

	10h 30- 11h00
	
	
	
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	
	

	14h30 - 15h00
	
	
	
	Gymkid (T2,4)
	
	

	15h00- 15h 30 

	Đàn
	Thư viện (T1-3)
 Lego (T2-4)
	Tiếng anh Eduplay
	
	Nghệ thuật tạo hình
	

	15h 30- 16h00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Múa ( T1, 3)
	
	




TRƯỜNG MN ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG     
 LỊCH HOẠT ĐỘNG HÈ LỚP MẪU GIÁO NHỠ B4
Năm học: 2019 - 2020
	
Thời gian
	
Thứ 2
	
Thứ 3
	
Thứ 4
	
Thứ 5
	
Thứ 6
	
Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	

	8h 30 – 9h00
	Cảm thụ âm nhạc
	HĐG
	HĐNT
	KNS
	Kể chuyện sáng tạo
	

	9h00 – 9h 30

	HĐNT
	Kidsmart

	HĐG
	HĐNT
	HĐG
	

	9h 30 – 10h00
 
	HĐG
	Tiếng anh Eduplay
	Nghệ thuật tạo hình
	[bookmark: _gjdgxs]HĐG
	Tiếng anh Eduplay
	

	10h00- 10h 30
	
	 
	
	
	
	

	10h 30- 11h00
	
	
	
	
	
	

	14h00- 14h 30
	
	
	
	
	

	

	14h30 - 15h00
	
	
	
	Múa ( T2, 4)
	Đàn

	

	15h00- 15h 30 

	HĐ Montessori
	

	
	
	
	

	15h 30- 16h00

	
	HĐ phòng Thư viện (T1,3)
HĐ phòng Lego
(T2,4)
	Tiếng anh Edupay

	Gymkid (T1,3)
	Nghệ thuật tạo hình
	









